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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ

Trà Vinh, ngày ...... tháng ...... năm ..........Số: 02-2024/LT-TYD

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2, năm học 2023-2024

Ngày đánh giá: từ ngày 02/05/2024 đến ngày 05/05/2024

Ghi chú

1 1 Lê Văn Đảm DA23XYHA Giải phẫu 02/05/2024 C11.501 18:30 14

TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Giờ thi
Số lượng 

SV

3 02 Huỳnh Thị Xuân Linh

DA21YKC, 

DA21YKB, 

DA21YKE, 

DA21YKF, 

DA22YKC

Truyền thông và giáo dục sức khoẻ 02/05/2024 B31.202 18:30 22

2 02 Huỳnh Thị Xuân Linh DA21YKC Truyền thông và giáo dục sức khoẻ 02/05/2024 B31.201 18:30 22

5 02 Huỳnh Thị Xuân Linh
DA21YKD, 

DA22YKD
Truyền thông và giáo dục sức khoẻ 02/05/2024 B31.204 18:30 22

4 02 Huỳnh Thị Xuân Linh DA21YKD Truyền thông và giáo dục sức khoẻ 02/05/2024 B31.203 18:30 22

7 3 Tiêu Cẩm Anh DA22DDC
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình
03/05/2024 B31.205 18:30 21

6 2 Lê Văn Đảm DA23XYHA Giải phẫu 03/05/2024 C11.501 18:30 7

9 2 Tiêu Cẩm Anh DA2DDB
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình
03/05/2024 B31.203 18:30 20

8 3 Tiêu Cẩm Anh DA22DDC
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình
03/05/2024 B31.207 18:30 20

11 1 Tiêu Cẩm Anh DA22DDA
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình
03/05/2024 B31.201 18:30 20

10 2 Tiêu Cẩm Anh DA22DDB
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình
03/05/2024 B31.204 18:30 18

13 8 Võ Thị Thùy Linh DA18YKC Phụ sản 3 03/05/2024 B21.304 18:30 21

12 1 Tiêu Cẩm Anh DA22DDA
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình
03/05/2024 B31.202 18:30 20

15 7 Võ Thị Thùy Linh DA18YKC Phụ sản 3 03/05/2024 B21.303 18:30 21

14 5 Võ Thị Thùy Linh DA18YKB Phụ sản 3 03/05/2024 B21.301 18:30 22
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17 4 Võ Thị Thùy Linh DA18YKB Phụ sản 3 03/05/2024 B21.205 18:30 22

16 3 Võ Thị Thùy Linh DA18YKA Phụ sản 3 03/05/2024 B21.204 18:30 20

19 9 Võ Thị Thùy Linh DA18YKC Phụ sản 3 03/05/2024 B21.305 18:30 21

18 12 Võ Thị Thùy Linh DA18YKD Phụ sản 3 03/05/2024 A21.101 18:30 22

21 10 Võ Thị Thùy Linh DA18YKD Phụ sản 3 03/05/2024 B21.307 18:30 22

20 2 Võ Thị Thùy Linh DA18YKA Phụ sản 3 03/05/2024 B21.203 18:30 22

23 11 Võ Thị Thùy Linh DA18YKD Phụ sản 3 03/05/2024 A21.101 18:30 22

22 1 Võ Thị Thùy Linh DA18YKA Phụ sản 3 03/05/2024 B21.202 18:30 22

25 1 Lâm Vĩnh Niên DA21YKA Hóa sinh lâm sàng 03/05/2024 D61.103 18:30 20

24 6 Võ Thị Thùy Linh DA18YKB Phụ sản 3 03/05/2024 B21.302 18:30 20

27 1 Lâm Vĩnh Niên DA21YKC Hóa sinh lâm sàng 03/05/2024 D61.203 18:30 20

26 1 Lâm Vĩnh Niên DA21YKB Hóa sinh lâm sàng 03/05/2024 D61.201 18:30 20

29 1 Lâm Vĩnh Niên DA21YKE Hóa sinh lâm sàng 03/05/2024 D61.208 18:30 20

28 1 Lâm Vĩnh Niên DA21YKD Hóa sinh lâm sàng 03/05/2024 D61.206 18:30 20

31 2 Lâm Vĩnh Niên
DA21YKC, 

DA21YKD
Hóa sinh lâm sàng 03/05/2024 D61.204 18:30 20

30 2 Lâm Vĩnh Niên
DA21YKB, 

DA21YKC
Hóa sinh lâm sàng 03/05/2024 D61.202 18:30 20

33 2 Lâm Vĩnh Niên
DA21YKE, 

DA21YKF
Hóa sinh lâm sàng 03/05/2024 D61.401 18:30 20

32 2 Lâm Vĩnh Niên
DA21YKD, 

DA21YKE
Hóa sinh lâm sàng 03/05/2024 D61.207 18:30 20

35 2 Lâm Vĩnh Niên DA21YKA Hóa sinh lâm sàng 03/05/2024 D61.104 18:30 20

34 2 Lâm Vĩnh Niên
DA21YKF, 

DA20YKG, DA22DA, 

DA22DB, VA22YK

Hóa sinh lâm sàng 03/05/2024 D61.401 18:30 20

37 10 Nguyễn Thị Thúy Liễu DA19YKE Da liễu 04/05/2024 BVBT 13:00 25

36 3 Lâm Vĩnh Niên
DA21YKA, 

DA21YKB
Hóa sinh lâm sàng 03/05/2024 D61.106 18:30 20

39 6 Nguyễn Thị Thúy Liễu DA19YKA,B Da liễu 04/05/2024 BVBT 13:00 26

38 4 Nguyễn Thị Thúy Liễu DA19YKD Da liễu 04/05/2024 BVTG 13:00 27
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41 5 Nguyễn Thị Thúy Liễu DA19YKA,B Da liễu 04/05/2024 BVBT 13:00 26

40 1 Nguyễn Thị Thúy Liễu DA19YKC Da liễu 04/05/2024 BVTG 13:00 25

43 7 Nguyễn Thị Thúy Liễu DA19YKA,B Da liễu 04/05/2024 BVBT 13:00 25

42 8 Nguyễn Thị Thúy Liễu DA19YKA,B Da liễu 04/05/2024 BVBT 13:00 25

45 9 Nguyễn Thị Thúy Liễu DA19YKE Da liễu 04/05/2024 BVBT 13:00 25

44 2 Nguyễn Thị Thúy Liễu DA19YKC Da liễu 04/05/2024 BVTG 13:00 26

47 01 Nguyễn Phan Trọng Hiếu DA18YKA-D Nhi khoa 3 04/05/2024 B31.103 18:30 21

46 3 Nguyễn Thị Thúy Liễu DA19YKD Da liễu 04/05/2024 BVTG 13:00 26

49 1 Nguyễn Phan Trọng Hiếu DA18YKA-D Nhi khoa 3 04/05/2024 B31.105 18:30 21

48 1 Nguyễn Phan Trọng Hiếu DA18YKA-D Nhi khoa 3 04/05/2024 B31.104 18:30 21

51 1 Nguyễn Phan Trọng Hiếu DA18YKA-D Nhi khoa 3 04/05/2024 A21.101 18:30 25

50 1 Nguyễn Phan Trọng Hiếu DA18YKA-D Nhi khoa 3 04/05/2024 B31.107 18:30 21

53 1 Nguyễn Phan Trọng Hiếu DA18YKA-D Nhi khoa 3 04/05/2024 B31.202 18:30 21

52 1 Nguyễn Phan Trọng Hiếu DA18YKA-D Nhi khoa 3 04/05/2024 B31.201 18:30 21

55 1 Nguyễn Phan Trọng Hiếu DA18YKA-D Nhi khoa 3 04/05/2024 B31.204 18:30 21

54 1 Nguyễn Phan Trọng Hiếu DA18YKA-D Nhi khoa 3 04/05/2024 B31.203 18:30 21

57 1 Nguyễn Phan Trọng Hiếu DA18YKA-D Nhi khoa 3 04/05/2024 B31.207 18:30 21

56 1 Nguyễn Phan Trọng Hiếu DA18YKA-D Nhi khoa 3 04/05/2024 B31.205 18:30 21

59 1 Lê Văn Đảm DA23KTHY Giải phẫu - Mô phôi 05/05/2024 C11.501 18:30 15

58 1 Lê Văn Đảm DA23XYHB Giải phẫu 04/05/2024 C11.501 18:30 16

Ghi chú:

- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.

- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.

- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH
LẬP BẢNG TRƯỜNG Y DƯỢC

Nguyễn Văn Thống Phan Quốc NghĩaĐỗ Nhật Phương

(Đã ký) (Đã ký)


